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Theme 2 Help around the house 

Vocabulary 

- Always (adv) luôn luôn 

- Busy bee (phr) người làm việc chăm chỉ 

- Chores (n) công việc nhà 

- Clean and tidy (phr) sạch và gọn gàng 

- Clean your room (phr) dọn dep, làm vệ sinh phòng 

- Clear the table (phr) vệ sinh bàn sau khi ăn 

- Cook dinner (phr) nấu buổi tối 

- Couch potato (n) người nghiện xem ti vi 

- Do the laundry (phr) giặt quần áo 

- Dust the furniture (phr) phủi bụi đồ đạc 

- Especially (adv) đặc biệt là 

- Find out (phr v) tìm hiểu, khám phá 

- Get up (phr v) thức dậy  

- Hate (v) ghét 

- Iron the clothes (phr) ủi, là phẳng quần áo 

- Keep it up (phr) duy trì 

- Lazy (adj) lười biếng 

- Make breakfast (phr) chuẩn bị bữa ăn sáng 

- Make your bed (phr) dọn dẹp giường ngủ 

- Mop the floor (phr) lau sàn nhà 

- Mow the lawn (phr) cắt cỏ bằng máy 

- On the go (phr) hoạt động tích cực 

- Rarely (adv) hiếm khi 

- Set the table (phr) dọn bàn ăn 

- Sit still (phr) ngồi yên 

- Take out the garbage (phr) vứt rác 

- Tidy up your desk (phr) dọn dẹp bàn làm việc 

- Unless (conj) nếu không 

- Walk the dog (phr) dẫn chó đi dạo 

- Wash the dishes (phr) rửa chén bát 

- Water the plants (phr) tưới cây 

Grammar 

Adverbs of frequency 

 
I. Use the verb to complete the sentences. 



 
1) …………….. 2) ……………. 3) ……………….. 4) ……………….. 5) ………………….. 

 

 

 

II. Put the words in the correct order to form complete sentences. 

1. Tony / eats out / never 

-> Tony never eats out. 

2. usually / she / for school / is / late 

………………………………………… 

3. They / video games / play / sometimes 

…………………………………………. 

4. Ann / to the library / goes / often 

………………………………………….. 

5. always / Bob and Steve / happy 

………………………………………….. 

III. Listen to each conversation and choose the answer ( A, B, or C) that best answers the 

question. 

 
1)…………… 2) ………… 3) …………… 

IV. Complete the text with the correct phrase. 

                                                                             1)…………………. 

                                                                             2) ……………….... 

                                                                             3) …………………. 

                                                                             4) …………………. 

                                                                             5) …………………. 

                                                                             6) …………………. 

                                                                             7) …………………. 

                                                                             8) …………………. 

                                                                             9) …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Complete the sentences with the correct verb using the simple present. 

- clear        - set        - mow       - cook          - take out     - walk      - make          - tidy up 

1. Jonathan always ……………………………his bed. 

2. ………………..you ………………..the table after dinner? 

3. Helen never …………………..the lawn. 

4. His father hardly ever …………………..dinner. 

5. …………………..you always ………………….the dog? 

6. Steve sometimes ……………………the garbage. 

7. ……………..Pete usually ………………..the table before dinner? 

8. I always ……………………………my desk after I finish my homework. 

 

VI. Look at Ben’s daily routine. Then match the percentages (a-e) with the correct adverb of 

frequency and answer the questions, as in example. 

 
1. Ben never wakes up late. 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 


